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1. Trần Mạnh Đàn lược nét tiểu sử

Nhắc tới Trần mạnh Đàn, trước hết chúng ta tìm hiểu qua đôi nét về tiểu sử của ông.

Trần Mạnh Đàn không phải người gốc ở Kim Linh - Cơ Sa. Tiên tổ ông chạy loạn nạn Hồ Quý Ly từ đất Bắc vào và định cư ở làng Thuận Bài, vùng đất của trang ấp thời Trần, thuộc phủ Quảng Trạch mạn Bắc sông Gianh.

Tiền duệ của Trần Mạnh Đàn là ông Trần Đạt, một vị quan võ thời nhà Trần. Cũng vì không cộng sự được với những chính sách hà khắc của nhà Hồ mà ông bỏ vào miền đất phía Nam như là một cuộc trốn chạy, tránh nạn truy diệt con cháu họ Trần khi vua Trần Thiếu Đế bị Hồ Quý Ly truất ngôi năm 1400. 

Đến thế hệ nối theo, cha Trần Mạnh Đàn là một nhà nho học và mẹ là con của một vị quan lớn của triều đình. Năm 1882, Trần Mạnh Đàn ra đời khi nước Việt Nam lâm vào cảnh bị thực dân Pháp ức hiếp triều đình nhà Nguyễn. Chúng ngang nhiên cho quân tiến ra Bắc Bộ theo đường thuỷ dọc sông Hồng, dùng vũ lực để đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2. Tổng đốc Hoàng Diệu không giữ được thành, không chịu đầu hàng phải đóng cửa thành tuẩn tiết (mồng 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ). Nhà nước phong kiến Việt Nam tuy có vua và cả hệ thống cai trị từ Trung ương đến cấp xã, phường nhưng tất cả đều do thực dân Pháp điều khiển theo một chính sách mới của chúng, nhằm trực tiếp đặt chân xâm lược Việt Nam lâu dài.

Trần Mạnh Đàn lớn lên 4 tuổi thì vua Hàm Nghi theo phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết cầm đầu, đang đêm mật dụ mở cửa thành bỏ triều đình xuất bôn truyền hịch “Cần Vương” chống Pháp. Khắp cả nước những vị quan quyền có lòng yêu nước đều dấy binh theo Cần Vương. Quảng Bình là miền đất có phong trào hưởng ứng chiếu CầnVương rộng khắp. Trần Mạnh Đàn 7 tuổi thì phong trào Cần Vương bắt đầu tan rã. Mặc dù có Đoàn Chí Tuân (Bạch Xỉ) tiếp tục dựng cờ xưng vương chống Pháp xem như là thời kỳ hậu Hàm Nghi và rồi rốt cục cũng không thành, Đoàn Chí Tuân bị giặc Pháp bắt giam đến chết. Khi ấy Trần Mạnh Đàn lên 14 tuổi đã bắt đầu nhận biết bối cảnh rối rắm xã hội Việt Nam đương thời.

Vì là con nhà danh gia vọng tộc nên Trần Mạnh Đàn bắt đầu tập trung dùi mài kinh sử bằng học các sách Kinh thi, Thi thư của đạo Nho và ông quyết chí đi theo đường khoa bảng để lập thân. Sau này qua sách vở học được, ông lấy đó để mở rộng thêm cho mình kiến thức xã hội.

Khi ông bước vào tuổi trưởng thành thì nền đô hộ của thực dân Pháp đã lan toả ngự trị không riêng ở Việt Nam mà cả các nước lân bang Lào, Cămpuchia. Kinh tế tư bản châu Âu đã bắt đầu ảnh hưởng trên toàn cõi Đông Dương. Một số đô thị sớm được hình thành, nhất là miền lục tỉnh Nam Kỳ biết mở rộng đường giao lưu buôn bán trong và ngoài nước chủ yếu theo đường biển. Nhiều người ở quê Trần Mạnh Đàn muốn mở rộng tầm mắt học hỏi cũng đã bắt đầu tổ chức tự phát những cuộc tìm kiếm cách làm ăn nhằm thoát được cảnh nông phu đè nặng, thuế khoá thúc dồn. Điều đó cũng đã tạo nên một sự chuyển biến ở nhiều vùng quê.

2. Con đường nhập thế

Trần Mạnh Đàn xuất thân từ một gia đình có nhiều người nêu cao đường học vấn nên ông cũng lấy đó noi bước niềm say mê dùi mài đèn sách.

Tiểu sinh Trần Mạnh Đàn vốn thông minh, khi 10 tuổi ông đã thành thạo thể thơ Đường luật, một loại thơ khó làm, lại đòi hỏi nhiều am hiểu vốn sống và sáng tạo công phu. Đến năm 13 tuổi, do là con người có chí hướng học hành từ sớm, Trần Mạnh Đàn đã thông hiểu nhiều loại sách như Thi thư, Văn, Phú, Kinh, Truyện… cổ chí kim.

Năm 21 tuổi, ông trang bị kiến thức đủ trình độ đi thi Hương và đổ bằng tú tài. Vậy nhưng đến 30 tuổi tức là sau 9 năm đèn sách ông mới thi lấy được Cử nhân. Và sau mấy lần lều chõng tiếp nữa nhưng thi Hội chưa đạt thì cũng là lúc nhà Nguyễn lệnh bải bỏ chữ Hán, chuyển toàn bộ hệ thống giáo dục và thi cử theo lối Tây học.

Trần Mạnh Đàn vốn là người có chí khí và giàu năng lực nghiên cứu nên ông không lấy điều đó làm chán nản mà vẫn trăn trở, suy nghĩ, kiên trì tu thân thành tài. Có nhiều sách báo tài liệu tiến bộ mới từ trong nước hay các nước Trung Hoa, Pháp du nhập vào ông đều tìm đọc, không chỉ đọc để biết mà còn để luyện chí học hỏi khi cần thì ứng dụng. Triều đình lệnh bỏ chữ Hán, ông lại tìm thầy học chữ Quốc ngữ, tìm thầy học chữ Pháp dù mới mẽ và bỡ ngỡ, khó khăn, nhưng với ý thức sớm cầu tiến để tìm ra con đường học thuật mới, cho trí tuệ kịp mở mang, sớm hoà đồng xu thế xã hội nên ông càng cố sức dùi mài. Dẫu có ý thức như vậy nhưng phong trào chung thời đó chưa phải đã có nơi này nơi kia rường rập để cùng cuốn hút theo, mà thực tế ông cũng không vượt qua được khuôn phép gia phong, nghĩa là theo một xu thế chung chung như lời một bài hát trên cửa miệng ở bao người cha, người mẹ thời đó, cũng như mọi thanh niên lứa tuổi ông đâu đâu cùng đều hát thuộc nằm lòng. Bài hát đó là:                 

“Sinh ra đạo làm trai

Chăm lo học cho đặng nên người

Để đua trí đua tài kịp người ta

Cùng tiến xa.

Khi bên thầy, khi bên bạn, khi bên đèn

Lấy văn tự đêm ngày đặng mà coi

Này con ơi!

Này con gắng công mà học

Học đặng nên người

Học thời giúp đời.

Ai mà có chí thì nên

(Ai mà có thì nên)

Cố công rèn tập (ơ) thời gặp

Gặp hội rồng - mây

Cố công rèn tập (ơ) thời gặp”.
Một bài Nam bằng trong làn điệu ca Huế luôn được lớp trẻ mượn để thúc giục nhau thời đó và cũng như là lời thúc giục người có chí như Trần Mạnh Đàn.

3. Một vị quan luôn có tư tưởng cải cách xã hội

Có thể nói trong bước đường hoạn lộ, Trần Mạnh Đàn được triều đình bổ đi làm quan rất nhiều nơi. Ông đi hết Nam tới Bắc, miền núi có, miền đồng bằng có, miền ven biển có, miền đô hội hay miền hẻo lánh, ông đều từng trải. Trong 15 năm được bổ nhiệm đi các nơi như:

Huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình (1919-929), 

Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (1929-1930), 

Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (1930)

Huyên Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên (1931) 

Huyên Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (1931-1932),

Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá (1933)… 

Ông làm quan không vì danh cao chức trọng, bởi vậy mà dẫu đến nơi nào vẫn giữ tư tưởng rất mới, rất hiện đại là “lấy dân làm gốc”. Cũng vì thế khi đến với miền quê bùn lầy hay hẻo lánh nào ông luôn có chủ trương khuyến khích làm đường sá cao ráo cho dân dễ đi lại nơi này, nơi kia. Đến nơi vùng quê con em ít chữ, bà con lạc hậu ông cho mở mang trường học để khuyến người đi học đem chữ đến cho người nghèo. Đến nơi xa xôi hẻo lánh cách trở, kinh tế nghèo nàn thì ông khuyến khích mở chợ để dân tập giao lưu bán buôn cho đồng tiền sinh lợi không làm của để dành vô bổ. Nơi cuộc sống người dân cù lần khổ sở thì ông nghĩ ra cách phát triển tiểu công nghiệp… Những nguyện vọng ấy ông luôn bày tỏ rõ ràng như là một phương châm hành động của người “chăn dân” luôn mẩn cán. Ông thổ lộ khi về làm quan miền Tuyên Hoá huyện miền núi nghèo. Và coi đây như là một lời tuyên thệ của ông với xã hội đương thời mà ông đang có trọng trách:

Tấm lòng cải cách ta ôm sẵn

Khai hoá dân lành phải gắng công






(Tuyên Hoá 1919)

4. Trần Mạnh Đàn - Thành quả trí tuệ 15 năm làm quan
Nhìn lại bộ sách lưu cảo của Trần mạnh Đàn, chúng ta không khỏi giật mình. Một khối trí tuệ đồ sộ ông dồn tâm sức để viết lên những pho kiến thức lưu lại cho chúng ta là một điều hiếm hoi trong giới làm quan từ xưa tới nay. Sách ông có đủ loại sáng tác như văn, thơ, sân khấu có, sách sưu tầm có, sách khảo luận có, sách dịch thuật có và nhiều hơn cả là sách dưới dạng nghiên cứu tổng hợp. Ở ông sự tích luỹ vốn sống, tích luỹ kiến thức sách vở thật đáng khâm phục. Một người làm quan nhưng không lấy quyền chức để hành trị kiểu mệnh lệnh máy móc như bao người làm quan khác mà ông luôn sống gần dân, hiểu dân, mọi suy nghĩ trí tuệ luôn giành để làm lợi cho dân. Nếu có đứng vị trí bề trên thì cũng không cách biệt mà tạo sự thuyết phục, mềm mỏng thu hút lòng dân. Sự khen chê đều thông qua ngòi bút và trí tuệ. Có thể xếp các sách ông viết ra gồm 6 loại khác nhau như sau:

A- Loại sách chuyên sưu tầm: 

1- Hán tự thi văn tập (không rõ năm)

2- Quốc ngữ thi văn tập (không rõ năm)

3- Lịch triều khôi nguyên liệt biểu (1931)

B- Sách tập hợp sưu tầm và nghiên cứu mở rộng:

1- Cơ khí đồ giải (1903)

2- Bộ chiêm toán pháp (1909)

3- Hán văn khoa bảng (1916)

4- Cải lương hương chính lệ (1919)

5- Tuyên Hoá huyện chí (1919)

6- Hương thôn tình tệ kịch (1924)

7- Can Lộc huyện chí (1929)

8- Bắc loại Việt thoại (1931)

9- Khảo cổ tiên lãm (1931)

10- Quốc ngữ Đính hoá (1933)

11- Dinh hoàn địa đồ (1934)

12- Cải lương thảo ấp bốc pháp (1937)

13- Tục cải lương hương chính lệ (1939)

14- Bách phân phương ca (1944)

C- Sách dịch thuật:

1- Dinh hoàn địa dư (1910)

2- Tam tự kinh diễn nghĩa (1933)

3- Thường thức tu tri (1940)

4- Nguyễn Trường Tộ điều trần (1940)

5- Mặc Tử (1943)

6- Trung học (1945)

7- Đặc pháp (1945)

D- Sách khảo luận:

1- Âm dương dịch tuế sai tân luận (không rõ năm)

E- Sách sáng tác văn thơ:

1- Tiện học địa dư ca (1913)

2- Giấc mộng quê hương (1924)

3- Thuận Giang thi tập (không rõ năm)

G- Sách sáng tác kịch bản:

1- Sáu mươi năm tranh đấu (không rõ năm)

5. Những vần thơ tiêu biểu mang giá trị địa dư chí nhiều vùng đất và vùng Tuyên - Minh Quảng Bình xưa

Có thể nói, thơ của Trần Mạnh Đàn mang giá trị địa dư chí đậm nét nhất. Với ông mục đích của việc chấp bút đã tỏ rõ. Ông viết đủ dạng về vị trí địa dư, về hình thể núi non, sông suối, về khoáng sản, sản vật, về phong tục tập quán, về hủ tục tệ nạn… Dù đến ở mảnh đất nào thì bút pháp ông vẫn giữ đúng một cách thể hiện. Làm tốt điều đó đòi hỏi ở người viết xâm nhập thực tế sâu rộng, tìm hiểu quá khứ hiện tại. Chứ không thể bịa như cảm hứng sáng tác được. Điều đó phù hợp với nhận xét:

“Các tiền bối xưa viết địa dư chí đã để lại cho chúng ta nhiều pho sách quý bởi luôn luôn tự hào và khẳng định với 4 phương: Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư/ Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. “Thiên Thư” - sách trời chính là nét bút kỳ tài của ông cha hơn mấy nghìn năm trước đã vẽ hình đất nước, mà như một nhà thơ nào đã gọi hình dáng đất nước ta một cách hình tượng, hình chữ “S” là “hình tia chớp”. “Từ nét chấm đầu tiên ở mũi Sa Vĩ, Trà Cổ Quảng Ninh đến nét bút mở nơi Đất Mũi, Cà Mau hướng về phương Nam, trải bao thăng trầm thuở khai thiên lập địa, cùng bao cuộc chinh chiến giữ chủ quyền, đất nước Việt tuy nhỏ bé nhưng kiên cường bên bờ sóng gió biển Đông, vững chãi, không một thế lực to lớn nào có thể khuất phục, chia cắt, dời đổi”. 

“Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư” - Minh Châu (Tản văn ngày mồng ba Tết)

Trên hình thể đất nước chữ “S” ấy, biết bao nhiêu là tài sản quý giá của trời ban cho người Việt Nam. Mỗi tỉnh, mỗi huyện, núi non, sông suối, sản vật, phong tục tập quán con người hàng ngàn đời sống quần tụ bên nhau đã kết thành từng khối chặt chẽ, đoàn kết.

Sau khi Lê Lợi đánh đuổi được giặc Minh ra khỏi bờ cõi, quan Hành khiển Nguyễn Trãi đã viết “Ức Trai di tập địa dư chí” năm 1435, chuyên khảo về địa dư nước Nam, lược khảo địa dư, chính trị các triều đại trước thời vua Lê Thái Tổ, chép rõ phần Lê sơ, kể rõ các địa phương hình thế sông núi, sản vật, liệt kê các phủ, huyện, châu, xã. Ông dâng lên vua Lê Thái Tông và vua cho in vào bộ “Quốc thư bảo huấn đại toàn”. Đầu thế kỉ XVIII vào năm Bảo Thái thứ 4, vua Lê Dụ Tông sai định lại các châu, huyện, viết thành sách “Tân Định bản đồ”. Đến cuối đời Lê Hiển Tông cho Dương Nhữ Ngọc viết một quyển địa lý học Việt Nam có tên “Thiên Nam lộ đồ thư”. Cuối thế kỉ XVIII Ngô Thì Sĩ viết “Nam Quốc vũ cống”, Lê Quý Đôn viết “Đại Việt thông sử” và “Phủ biên tạp lục”.

Dưới triều Tây Sơn, có một số sách viết về địa chí Việt Nam khảo cứu về địa lý, phong thổ, phong tục tập quán, văn hoá, thắng cảnh và các danh nhân, tài nhân.

Đến thời Nguyễn, Phan Huy Chú viết địa chí dân tộc học là một bộ sách đồ sộ có tên “Lịch triều hiến chương loại chí” viết trong thời gian 10 năm từ 1809 khi ông 27 tuổi đến năm 1819 ông 37 tuổi.

Còn có các loại sách khác như “Ô châu cận lục” của Dương Văn An, “Phương đình địa dư chí” của Nguyễn Văn Siêu, “An Nam chí lược” của Lê Tắc,… Một số tác giả địa dư chí các tỉnh cũng có những cuốn sách viết công phu có giá trị cho muôn đời.

Từ những lược nét về sách địa dư chí trên để chúng ta hiểu thêm về ông Trần Mạnh Đàn đã chấp bút viết nhiều vùng địa chí cấp huyện ở nhiều tỉnh mà ông hành hạt và tính độc đáo bút pháp phóng túng của ông rât đáng được chú ý, đó là viết bằng thể thơ Đường luật và còn là cách quan sát, miêu tả hứng bút của một nhà du lịch học tầm cỡ, giàu kinh nghiệm.

1. Văn thơ mang tính địa dư chí viết về các huyện của các tỉnh mà ông hành hạt.

Năm 1929, ông làm Tri huyện huyện Tuyên Hoá rồi được điều ra Tri huyện huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi nơi ông đến trị hạt đều có một bài thơ vịnh, mỗi núi sông ông qua đều có thơ đề, tới mỗi danh lam, thắng cảnh đều có thơ lưu lại. Bởi thế mà ông có cuốn sách “Can Lộc huyện chí”. Ông viết “Làng Trùng Khánh”, “Làng Trung Lương”; viết “Đường Trảo Tiên”, “Đường Trảo Đông”; viết “Núi Hồng Sơn”, “Núi Nhạc Sơn”; viết “Qua miếu Bà Phan Thị Thuấn”; viết “Từ đường Họ Đặng”; viết “Cống Trung Lương”, “Sông Nghèn”, rồi khi được điều đi làm quan nơi khác thì viết “Giã từ huyện Can Lộc” đầy tình cảm…

Khi ở Can Lộc về làng Thượng Nga, làng có 9 cô gái đẹp của 9 đời trước được chọn làm cung phi, mỹ tần nơi cung vua, một hiện tượng khá độc đáo của vùng đất có thế hình cuốn mai rùa. Ông viết:

Xã hiệu Thường Nga bởi cớ gì

Chín đời xuất hiện chín cung phi

Râu mày cướp mất danh nam tử,

Son phấn vang lừng tiếng nữ nhi

Cung Hán dường đây nào Triệu Yến

Đền Tô đâu tá vắng Tây Thi

Ai người cảm cựu đi qua đó?

Luống ngậm ngùi xem kiểu đất quy.





Can Lộc - 1929

Năm 1930, Trần Mạnh Đàn được điều động vào huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, khi hành hạt tới làng Long - Phụng ông viết “Hành hạt làng Long - Phụng” một làng dệt nổi tiếng. Về với làng Bản An, xã Du Quang có nghề khảm xà cừ, ông quan sát và viết bài thơ đầy phấn khích khi lòng tràn đầy sự cảm phục bàn tay các nghệ nhân thật tài giỏi. Ông viết:

Nghề khảm xà cừ rất mỹ quan

Du Quang kia với xã Bàn An

Đầy sân giấp giới khay cùng hộp

Khắp đất phô trương tủ với bàn

Tham sắc say mê chàng phú hộ

Chiếu đèn lóng lánh chị hồng nhan.

Khá khen hải vật đà xinh tốt

Cũng bởi nhân công mới vẹn toàn.





Mộ Đức - 1930

Năm 1931, ông về làm Tri huyện huyên Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, ông viết “Xứ Cùa”, “Mừng xuân Nhâm Thìn”, “Chợ Cam Lộ” như là để ngợi ca sức sống động của một vùng đất mà biết chọn gương mặt chợ để khẳng định. Ông viết:


Dù không thuỷ tận cũng sơn cùng

  Cam Lộ ai ngờ chợ nhóm đông

  Tháng họp sáu phiên, ba với tám


Người kiêm tứ xứ bắc hoà đông.


Phố phường thương lộ xen lầu các


Hàng hoá Cà Lơ (thiểu số) rộn gánh gồng


Huống được Hiếu Giang gần khít cạnh


Thuyền đêm vui với bóng trăng trong.






     Cam Lộ - 1931

Năm 1932, ông về làm Tri huyện huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên, khi đến sông Hương ông có ngay thơ vịnh mang màu sắc địa dư chí của người luôn có tư duy nghiên cứu, tìm nét riêng nhận cảm được. Cách ghi thật tự nhiên. Ông viết:

Danh thắng Hương Giang ở Đế kỳ

Nguyên đầu tả hữu hợp hai chi

Nửa lừng uốn khúc ngang Thiên Mụ

Thuỷ khẩu tuôn dòng xuống Hải Nhi

Trên bộ trăng soi người má phấn

Dưới sông gió đẩy giọng đàn tỳ

Lâu Đài Nam ngạn văn minh quá

Bắc ngạn buồn nghe tiếng Tử quy.






Hương Thuỷ - 1932

Rồi ông viết “Yết Khiêm Lăng”, “Chùa Thuý Vân”, “Giả từ huyện Hương Thuỷ”...

Năm 1933, ông lại được điều ra huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, ông viết nhiều thơ như “Núi Băng Sơn”, “Sầm Sơn”, “Di chỉ Trạng Quỳnh”. Vì có hành động bênh vực người dân khi bị bọn Pháp ức hiếp nên ông bị cách chức và trở về Huế. Ông viết “Ở phủ Hoằng bị triệt chức”, rồi viết “Từ giả Hoằng Hoá”, “Đến với Sầm Sơn” du cảnh biển ông có cách nhận xét riêng, độc đáo khác bao du khách khác vì tính địa dự chí khi cầm bút. Ông viết:


Sầm Sơn chính một chỗ thừa lương


Thuộc tỉnh Thanh Hoa huyện Quảng Xương


Núi dựng một hòn dơ mõm đá


Nước trông ba phía khiếp trùng dương


Lơ thơ nhà gạch vài mươi chiếc


Lên xuống ô tô thẳng một đường


Cảnh mát riêng cho người phú quý


Dân làng nông khổ có ai thương?






Hoằng Hoá - 1933

Đến ở đâu, khi ra đi thơ ông tập họp lại thành tập cũng có giá trị địa dư chí và còn có giá trị nhân văn đạt đến tiêu chí của thơ ca. 

Riêng thời kỳ ông về làm Tri huyện huyện Tuyên Hoá từ năm 1919 đến năm 1929 được dân ghi nhớ. Ông lăn lộn với việc “chăn dân” một cách tận tuỵ. Mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm nhằm mưu lợi cho dân xứ đất nghèo này.

Còn điều đặc biệt ở ông, chính ông là người chấp bút đầu tiên khá kỹ lưỡng về miền đất Tuyên, Minh với lòng đầy trách nhiệm, nhiều tâm huyết mà khi hạ bút đánh giá ông Trần Mạnh Đàn cụ Nguyễn Tú nhận xét: “Riêng đối với Quảng Bình ta, chắc chắn ông (Trần Mạnh Đàn) là một nhà nho viết địa chí một huyện trước tiên trong lịch sử văn hoá địa phương, hoặc nói cách khác, từ xưa cho tới thời ông sống, trong hàng ngũ nho sĩ tỉnh ta, ông là người độc nhất quan tâm đến địa chí cấp huyện mà lại là một huyện miền núi hiểm trở, khó viết nhất, đó là cuốn “Tuyên Hoá huyện chí” viết năm 1923”.

2. Thơ viết mang giá trị địa dư chí ở huyện Tuyên - Minh, 
Quảng Bình.  

Đáng kể hơn cả là sau 22 năm làm Tri huyện huyện Tuyên Hoá, ông nghiên cứu địa lý, phong tục tập quán của cư dân để nhằm đem sự văn minh truyền bá cho kỳ được.

Điều đặc biệt hơn là ông không như các nho quan khác, trước cảnh đất nước bị cùm kẹp, thì lấy thơ văn để than vãn chán chường, hoặc để khích bác châm chọc. Ông lấy thơ văn làm phương tiện tuyên truyền đạo lý, phổ biến khoa học hay quảng bá nét đẹp danh lam thắng cảnh. Thơ ông như là cảm xúc về ký sự, về những nơi từng sống, từng trải qua, từng chung lưng đấu cật. Với mảnh đất và con người Tuyên Hoá, văn thơ như là duyên nợ ông gửi gắm nỗi lòng. Trong hơn 40 bài thơ Đường luật sưu tầm được từ những năm 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927… thì có đến 28 bài ông viết dưới dạng ký sự về 2 tổng Kim Linh và Cơ Sa (Tuyên Hoá và Minh Hoá bấy giờ).

Sau đây xin trích một vài ví dụ về các bài viết dạng địa dư chí mang giá trị nghiên cứu dân tộc học của ông về hai huyện miền núi Kim Linh, Cơ Sa ngày đó rất cần cho các nhà quản lý ngày nay. Bài “Hành hạt hai tổng Kim Linh, Cơ Sa” ông viết như là một đánh giá mang tính tổng quát nét đặc trưng nhất.

Hai tổng Kim - Cơ ở ngoại vùng 

Dân phong khác hẳn với miền Trung

Cô, bà mấy tộc không mang áo

Nhà, cửa ba bề sống bít bùng

Văn học riêng ưa thầy Hán Tổ

Tụng từ theo hẳn mẹo Thầy Cung

Tấm lòng cải cách ta ôm sẵn

Khai hoá dân lành phải gắng công.

Không có thực tế vốn sống, không biết ghi nhớ có tính khái quát thì làm sao mới thoáng qua mà viết được bài thơ giàu ý tứ đến vậy. Ông còn tự xác định trách nhiệm của người quản hạt là phải biết “cải cách” “khai hoá” để rồi đặt ra kế hoạch thực hiện.  

Các bài “Đi thác”, “Qua Thác Đĩ”, “Đường Minh Cầm - Đạm Thuỷ”, “Viếng Húng Trâu”, “Thần Khe Ve”, “Đường Quy Đạt”, “Cổ Liêm”, “Lèn Lệ Sơn”, “Qua Bãi Dinh”… đều là những bài thơ mang giá trị địa dư chí giàu nét khắc hoạ.

Một lần ông đi thác làm khách du lịch, lạ lẫm trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nét bút phác hoạ cũng thật phóng khoáng:

Từ Thiết Sơn thôn đến Bãi Dinh

Hai trăm mười thác sẵn trời sinh

Bờ cao lấp chỗ nhiều cây mọc

Sông cạn đôi khi nổi đá ghềnh

Xuôi nước lườn đi như chong chóng 

Ngược dòng người phải chống loanh quanh

Khá khen thuỷ thủ miền sơn cước

Với một cây sào đỡ, gạt, nhanh…






Tuyên Hoá - 1919

Hoặc đi qua cảnh “Thác Đĩ”. Cũng là thác cả nhưng lại có nét độc đáo riêng khác:

Nghe tên ngỡ có gái lầu xanh

Khi tới nơi rồi mới thất kinh

Nước chảy ì ầm vang tựa sấm

Đá xây chất ngất dựng như thành

Lườn qua khỏi mõm nhờ khiêng vác

Khách nhảy lên bờ chạy chóng nhanh

Đã có bao nhiêu người bỏ mạng

Du nhân tới đấy phải rùng mình.

Đó là với sông với thác, còn với rừng Tuyên, Minh thì hình ảnh “Chương Cây Khế” là một điển hình về sự giàu có của tài nguyên rừng rậm mặt trời không lọt qua, gió rét không thốc tới được, được ông khắc hoạ:

Cây Khế chương này giáp Tổng Linh

Gần mười cây số những rừng xanh

Muôn cây cổ thụ rừng von vót

Ba dãy cao sơn đá gập ghềnh

Chẳng thấy vừng hồng khi nắng nực

Chỉ nghe gió mát lúc trời hanh

Một điều khá ngại cho hành khách

Rủi gặp bầy voi phải lánh mình.

Tài nguyên thì giàu có vậy, mà người dân thì phải chịu cuộc sống khổ. Ông rút ra những điều ông suy nghĩ, tìm nguyên nhân làm cho cuộc sống không lên được. Ông được “Viếng Húng Trâu” và cảm hứng trước cảnh thiên nhiên đẹp đẽ:

Húng trâu ngoại địa của làng Kim

Du khách lâu nay chửa kiếm tìm

Len lỏi cửa ngoài năm bảy bước

Thênh thang nội bộ mấy ngàn tầm

Một bầu thế giới xa trần tục

Ngàn thuở thiên thai trợ hứng ngâm

Nếu được tiên cô thường xuống đấy

Tới lui xin kết bạn đồng tâm.






Tuyên Hoá - 1920

Đến nơi Khe Ve một chốn thiêng mà người dân ở đây vẫn tôn vị Sơn Thần linh hiển, ông cũng tỏ sự trang trọng trước núi sông hùng vĩ, sông suối nghiệm ứng, nguyện vọng người dân mong được triều đình phong sắc Thần, ông cũng nêu chính kiến. Bài “Thần Khe Ve” ông viết:

Sơn Thần nghe nói vãn người Mày

Tượng đá dân làng mới dựng đây

Núi dựa sau lưng cây lố nhố

Sông trôi trước mặt nước vơi đầy

Người qua động cát khum ba vái

Voi chặn đường đi đuổi một bầy

Định quyết xin cho Thần được sắc

Được, không còn ngóng mấy tầng mây.

Còn nhiều bài như “Hai ông Văn - Võ”, “Khám Hung Khế”, “Lèn Tiên Giới”, “Thần Đá Đứng”, “Lèn Lệ Sơn”, “Qua Bãi Dinh”… đều là những bài thơ viết về hình sông thế núi và những điển tích dân gian lưu truyền từ bao lâu vẫn được người nơi đây lưu giữ và trân trọng.

Khi đến những làng quê còn nghèo khổ, thơ ông cũng không ngớt lời kêu gọi khuyến khích bỏ thói tệ nạn cờ bạc như bài “Ngày xuân khuyên dân”:

Rực rỡ Thiều quang gặp tiết xuân

Ngõ lời trung cáo với phương dân:

Rượu trà cờ bạc nên chừa bớt

Trộm cắp gian ngoan phải bỏ dần.

Không phải nêu lên để phê phán mà ông muốn loại bỏ tệ nạn để quê làng sớm được văn minh. Muốn được văn minh còn là trách nhiệm mọi người chứ không riêng ai. Một tư tưởng rất mới:

Tổng lý chăm làm toan lợi nước

Trẻ con gắng học để thành thân

Nếu ai theo được như lời dặn

Ngọn đuốc văn minh sẽ đỏ dần.

Cũng như thế “Khuyên dân theo nghề buôn” ông phân trần phải lẽ có sự so sánh để mọi người dân càng dễ thấy mà bắt chước làm:

Tứ dân một hạt thiếu nghề thương

Quyền lợi bao giờ được khuyếch trương?

Núi nọ mặc ai trưng táu gõ

Vườn kia để khách quét cau lang

Chớ chôn bạc lại đầy hang hố

Nên xuất tiền ra lập phố phường

Động Hải, Cảnh Dương xa mấy dặm?

Dân ta xem đấy để làm gương.






Tuyên Hoá - 1919

Trong công tác quản hạt miền rừng núi, ông nhận ra cái khổ của người dân là đường sá để đi lại nên ông đã có chủ trương khuyến khích và thực tế ấy đã được trả lời khi “Đường Minh Cầm - Đạm Thuỷ”, “”Đường Đạm - Xuân”,”Đường Quy Đạt - Cổ Liêm”, “Đường Đồng Lào”… được nâng cấp tạo nên sự thuận lợi của giao thông trong các vùng vốn hẻo lánh, hiểm trở. Một bài trong số những bài thơ cảm khoái về con đường mới như bài “Đường Đạm - Xuân”:

Một đường Đạm Thuỷ đến Tân Canh

Tân Dậu năm nay mới đắp thành (1921)

Mười bốn ki lô đi mỏi mệt

Năm ba cầu tạm, bước rung rinh

Xê xa gần núi cây im mát

Qua lại đông người cọp vắng tanh

Hai mõm đá lèn chưa bới được

Sau đây còn phải tốn công trình.






Tuyên Hoá - 1921

Hay “Đường Quy Đạt - Cổ Liêm:

Một đường Quy Đạt đến Thanh Long

Kim Bản, Cổ Liêm một nẻo thông

Xưa đi khuất khúc nay đắp thẳng

Đắp đến Yên Thọ là cuối cùng

Trường đồ ước ngoại mười cây số

Nhân lực không ghi mấy nhật công

Tiện lợi nhất là đi chợ Sạt

Chỉ đi đường thẳng ít chiều cong.






Tuyên Hhoá - 1922

Nếu nói đến thói hư tật xấu thì thơ ông cũng là nét phản ánh hiện thực phê phán. Chẳng hạn khi nói về “Phong tục Tuyên Hoá” ngòi bút ông không kém phần sắc sảo như chê bai cảnh “đua từ tụng”, hay “rộn điếu đèn” hay “thi nhác” lười lao động mà chỉ chơi bời say sưa men rượu. Bốn nét điển hình của năm tổng Kim Linh, Cơ Sa. Ông chọn đưa vào bài thơ và viết:

Ngắm cảnh sơn hà vẫn đáng khen

Đoái xem phong tục nghĩ thêm phiền

Cơ Sa thong thả đua từ tụng

Thanh Lãng phong lưu rộn điếu đèn

Giọng nói làng Trem điu đỉa đói

Tiếng la Đạm Thuỷ nức màu men

Kể chung cái giỏi toàn năm tổng

Thi nhác, ai dành vị trạng nguyên!






Tuyên Hoá - 1923

Rồi cảnh “Bốn người say ở làng Đạm Thuỷ” vừa buồn tình, vừa hài hước đáng chê bai khi buộc phải nêu tên thật bốn con người xem như điển hình của thói hư thành định kiến với người trong vùng.

Dẫu sao thì với một người làm quan một vùng đất 22 năm sướng khổ chia sẽ cùng dân là điều hiếm. Ông đã tỏ sự tâm huyết của mình và xem mình là người của dân ở đó nên khen chê sòng phẳng và chân thành. Với một người làm quan thời phong kiến mà như vậy thật là khó có được.

Với những di tích lịch sử ông hết sức trân trọng. Một lần đi qua Bãi Dinh (Trung Hoá bây giờ), Trần Mạnh Đàn vừa bâng khuâng vừa nuối tiếc về phong trào Cần Vương, ông tỏ rõ thái độ của mình trước lịch sử. Ông viết:

Bãi Dinh riêng ở một lâm san

Tân Ấp đi lên bảy chục ngàn

Lim, táu rậm rì cây đủ thứ

Khùa, Mày thi thoảng trại vài gian

Trước còn đồn luỹ người lui tới

Nay bỏ rừng hoang vượn khóc than

Nhớ lúc Hàm Nghi còn ở đấy

“Tướng - Thần” lưu để tấm trung can.

Hoặc qua Lệ Sơn đến với một trong tứ danh hương (Sơn, Hà, Cảnh, Thổ) ông không tiếc lời ngợi ca. Ông viết vần thơ nhắc lại điển tích trăm con chim phượng hoàng, vì thiếu đi một chỗ đậu mà chim bay đi để đất ba ngàn cảnh đẹp ấy không được trở thành đế đô:

Chín mươi chín chóp một dãy liền

Nhiều chóp chon von ngọn chỉ thiên

Phượng điểu trăm con nghe muốn xuống

Chân Linh một động khó trèo lên

Tám lần phong tục dư thuần hậu

Bốn chỗ “danh hương” đứng trước tiên

Xe lửa sau này qua lại đấy







Du nhân trông thấy phải ngầm khen.






Tuyên Hoá - 1926

6. Khẳng định giá trị thơ Trần Mạnh Đàn 

Từ rất lâu việc biên soạn khảo cứu về địa chí đã có rất nhiều sách viết và lưu lại trong thư tịch. Những cuốn sách ấy đã khẳng định sự tồn tại và chủ quyền của một vùng lãnh thổ bất kỳ nào đó có trên bản đồ Tổ quốc. Ông cha xưa thường khi bổ nhát cuốc đầu tiên xuống mảnh đất mình sinh sống là có sự khẳng định “Đất lành chim đậu”. Những di sản có được đó cũng là thông điệp nhắc nhở bao thế hệ tiếp nối bước đi, giữ gìn truyền thống cha ông. Những bài thơ, hay những mẫu khế ước nó luôn có giá trị như những cột mốc để giữ lấy sự trường tồn mỗi vùng đất. Đọc trước tác của Trần Mạnh Đàn càng cho ta thấy một sự khẳng định những vùng đất được ghi dấu. Ông làm quan 5 huyện của 5 tỉnh, sáng tác thơ văn, sách nghiên cứu của ông để lại thật đồ sộ. Thế nhưng ngoài những sách dành cho việc nghiên cứu, dịch thuật thì sách viết về địa dư chí của ông có một giá trị khẳng định và thật đáng tự hào.

Nội dung thơ văn ông viết mang giá trị địa dư chí được đánh giá cao vì nó nêu được các yếu tố cơ bản như:


- Địa lý, cương vực, diện mạo núi sông, đường sá, phong thổ.


- Phong tục tập quán, những tập tục tốt, những thói hư, tật xấu.


- Văn hoá, nét đẹp cổ truyền được gìn giữ.


- Thắng cảnh, danh lam thắng tích, chùa miếu, thổ thần, những giá trị độc đáo.


- Nghề nghiệp, khoáng sản, sản vật rừng, biển.


- Danh nhân đất nước...


Gần 30 đầu sách của Trần Mạnh Đàn trong đời làm quan với hàng trăm bài thơ lưu lại cho thế hệ sau mà nay nhờ đó chúng ta hiểu thêm về quá khứ lịch sử. Những cống hiến của ông sẽ được đánh giá đúng giá trị. Viết địa dư chí là một công việc không dễ. Nhìn lại trước tác của Trần Mạnh Đàn chúng ta xem đó là những thông điệp thời gian để nhắc nhở những thế hệ người Tuyên Hoá, Minh Hoá dù ở đâu cũng hãy gìn giữ truyền thống của cha ông, tiếp nối vào nét bút của thời gian ta đang sống để càng làm đẹp tươi thêm mảnh đất trường tồn và không phụ lòng với cổ nhân đáng kính của quê hương.
